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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2019 – 2020
	
	Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG (C1)
	Học phần: THIẾT KẾ RẬP 
	Lớp:  18C1-CNM1   Ngày thi:  ____ / ____ / 2019 	
[bookmark: _GoBack]	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
Đề số 2

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
         
	Câu 1: (2 điểm)
Thí sinh thực hiện dịch bảng thông số đo dưới đây.
	NUMBERING
	MEASUREMENT

	1
	Center Back  Length

	2
	Neck Width

	3
	Neck Drop Back: 

	4
	Shoulder To Shoulder

	5
	Armhole  Straight

	6
	½ Chest

	7
	½ Bottom

	8
	Neck Drop Front

	9
	Callar Rib width

	10
	Shoulder Seam Placement Forward

	11
	Sleeve Length Incloude Rib

	12
	½ Biceps 

	13
	½ Sleeve bottom

	14
	Hood hight 

	15
	Back neck insert 

	16
	Side seam to pocket – top  






















Câu 2: (3 điểm)
Thí sinh hãy trình bày các bước trong phương pháp thiết kế mẫu theo tài liệu kỹ thuật.
Câu 3: (5 điểm)
Cho mã hàng  QA2019 (Quần Âu Nữ) với bảng thông số kích thước sau:
Thí sinh tiến hành nhảy mẫu chi tiết: Thân trước cho mã hàng trên với mẫu chuẩn là mẫu của size M.





















· Ghi chú: Được phép sử dụng rập mẫu đã chuẩn bị.

	Stt 
	   Thông Số Kích Thước
	                               Size 

	
	
	       S
	      M
	      L
	      XL

	1
	Dài sườn ngoài (gồm lưng)
	81
	83
	85
	87

	2
	Đáy trước (không gồm lưng)
	21
	22
	23
	24

	3
	Đáy sau (không gồm lưng)
	29
	30
	31
	32

	4
	Vòng mông (đáy lên 7 cm)
	82
	86
	90
	94

	5
	Vòng eo
	66
	68
	70
	72

	6
	Vòng đùi (đáy xuống 2.5 cm)
	50
	52
	54
	56

	7
	Vòng gối (từ lưng xuống 50 cm)
	36
	38
	40
	42

	8
	Vòng lai
	32
	34
	36
	38

	9
	Cao lưng
	3
	3
	3
	3

	10
	Dài dây kéo
	12
	13
	14
	15

	11
	Rộng ply sau
	2.5
	2.5
	2.5
	2.5

	12
	Dài ply sau
	9
	10
	11
	12

	13
	Túi từ sườn
	3.5
	3.5
	3.5
	3.5

	14
	Dài túi
	18
	18
	18
	18


_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.
    
                                                                                      Ngày ____  tháng __10__ năm 2019

            TRƯỞNG KHOA		  TRƯỞNG BỘ MÔN		        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
        (Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	                    (Ký tên và ghi rõ họ tên)
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NỘI DUNG

Câu 1: (2 điểm)
Thí sinh thực hiện dịch bảng thông số đo dưới đây

	Stt
	Bảng thông số
	Điểm

	1
	Daøi aùo
	0.125

	2
	Roäng coå
	0.125

	3
	Haï coå sau
	0.125

	4
	Ngang vai
	0.125

	5
	Naùch ño thaúng
	0.125

	6
	½ Ngang ngöïc 
	0.125

	7
	½ Ngang lai
	0.125

	8
	Haï coå tröôùc
	0.125

	9
	To Baûn Coå
	0.125

	10
	Choàm vai
	0.125

	11
	Daøi tay goàm rib
	0.125

	12
	 ½ baép tay
	0.125

	13
	 ½ Cöûa tay
	0.125

	14
	Cao nón
	0.125

	15
	Nẹp cổ sau
	0.125

	16
	Vị trí túi đo từ đầu vai đến đầu túi
	0.125























Câu 2: (3 điểm)
Thí sinh hãy trình bày các bước trong phương pháp thiết kế mẫu theo tài liệu kỹ thuật 
1. Nghiên cứu tính chất nguyên phụ liệu:
a) Độ co giãn:
	Là tỷ lệ phần trăm sự thay đổi về thông số kích thước của nguyên phụ liệu trước và sau quá trình giặt ủi.
	
Ta có:
                                                               | I0 – I1 |  x  100
						R  =  
                                                                           I0
	Với:
· R = độ co giãn (%).
· I0= thông số kích thước ban đầu (dài hoặc rộng).
· I1 = thông số kích thước sau quá trình giặt ủi.
Thông thường, khi gia công một mã hàng, tỉ lệ co giãn đã được tính toán sẵn và báo thành con số cụ thể. Còn khi sản xuất chào hàng thì ta dựa vào tính chất nguyên phụ liệu là chính và người sử dụng là người nước nào mà ta tính toán trong công thức thiết kế.
· Nếu nguyên liệu co qua quá trình giặt thì ta gia tăng trong công thức thiết kế.
· Nếu nguyên liệu co qua quá trình ủi thì một phần được xử lý trong công thức thiết kế. Đối với những chi tiết cần ép mex, ta cần tiến hành ủi khử độ co của nguyên liệu trước khi tiến hành ủi ép.
· Đối với những chi tiết sản phẩm có đi qua các dụng cụ có nhiệt độ cao, người thiết kế phải lường trước vấn đề này để tính toán trong công thức thiết kế .
· Gặp những trường hợp nguyên liệu sau quá trình giặt ủi co về chiều dọc canh sợi và bai về chiều ngang canh sợi, thì khi thiết kế những chi tiết thuộc về ngang canh ta phải giảm bớt, những chi tiết thuộc về dọc canh ta phải ta phải gia thêm.	0,75điểm
b) Nghiên cứu về đối sọc, trùng sọc trên sản phẩm:
	Thông thường trong may công nghiệp, đối với một số nguyên liệu có in hoặc dệt sọc, 
ca-rô, người ta chỉ chú ý canh sọc ngang trên sản phẩm mà chưa chú ý đến lắm tới canh sọc dọc. Muốn canh sọc ngang trên sản phẩm ta thường có 2 cách xử lý như sau: 
· Xử lý quá trình giác sơ đồ: các chi tiết cần được đâu sọc phải được đặt ở một vị trí nhất định trên tờ giấy giác sơ đồ (nghĩa là phụ thuộc vào điểm đặt của chúng trên sơ đồ).
· Xử lý trong quá trình thiết kế: các chi tiết cần đâu sọc, trùng sọc sẽ được người thiết kế tính toán trên mẫu mềm. Sau đó, khi tiến hành GSĐ, người GSĐ có thể đặt mẫu này bất cứ chỗ nào (không thuộc vào điểm đặt của chúng trên sơ đồ), miễn là đảm bảo đúng yêu cầu về hướng sợi, là ta đã có những chi tiết đâu sọc, trùng sọc với nhau. Tuy nhiên, phương pháp này chỉ có thể sử dụng cho một số chi tiết đặc biệt mà thôi, đồng thời khi sử dụng phương pháp này, phần trăm vô ích của nguyên liệu khá cao..
· Tóm lại: trước khi thiết kế mẫu mỏng, ta cần phải nghiên cứu nguyên phụ liệu để có những phương án sử dụng, xử lý, gia giảm trong công thức thiết kế …để đảm bảo sản phẩm sau khi qua các quá trình may, ủi, giặt … vẫn đảm bảo thông số kích thước theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.
Ngoài ra, chúng ta cần nghiên cứu cách cắt, may sản phẩm, đồng thời nghiên cứu mộ số thiết bị cải tiến để may sản phẩm nhanh hơn, đẹp hơn	0,75điểm
2. Dựa vào hình vẽ sản phẩm, mô tả đặc biệt là các chi tiết khuất phải nghiên cứu để phân tích sản phẩm có bao nhiêu chi tiết:
Nếu sản phẩn có nhiều lớp phải phân biệt mỗi lớp bao nhiêu chi tiết, hình dáng các chi tiết, hướng canh sợi: trên các chi tiết có decoup, phối màu.
3. Nghiên cứu thông số trên hình vẽ, trong bảng thông số, trên các chi tiết để nắm sơ bộ các thông số.
4. Nghiên cứu qui cách lắp ráp sản phẩm, cách sử dụng thiết bị, độ gia đường may, …
5. Dùng bút chì dựng hình trên giấy mỏng, thiết kế các chi tiết lớn trước, chi tiết nhỏ sau. Sản phẩm có nhiều lớp thiết kế từng lớp. Những chi tiết nào cần chần gòn với độ dày gòn là bao nhiêu phải cộng thêm độ gia đường may xung quanh để đảm bảo thông số chi tiết sau khi chần gòn.
6. Trong quá trình thiết kế sau mỗi chi tiết ghi ký hiệu chi tiết, định hướng canh sợi, ký hiệu mã hàng, ký hiệu cỡ vóc, vải chính hoặc lót.
Chú ý: Thông số kích thước của các chi tiết thiết kế đã được gia giảm theo % độ co rút, độ bai giãn của nguyên liệu.
Nếu sản phẩm là áo Jacket có nhiều lớp, lớp lót trong cùng phải được gia giảm thích hợp theo tính chất nguyên liệu để đảm bảo độ êm của áo khi treo hoặc mặc vào.   
                                                                                                                        0,75điểm
7. Kiểm tra một lần nữa thông số kích thước, độ gia đường may đã đảm bảo chưa, kiểm tra các đường lắp ráp có khớp với nhau không, có đầy đủ số lượng chi tiết và các ký hiệu trên chi tiết.
Xác định các vị trí cần bấm, cần đục lỗ, sự ăn khớp của các đường may.
8. Nghiên cứu và ra rập các chi tiết cần mẫu lấy dấu, mẫu thành phẩm, …
9. Lập bảng thống kê toàn bộ những chi tiết của sản phẩm, số lượng chi tiết, yêu cầu kỹ thuật sơ bộ  lên mặt sau của chi tiết lớn nhất của bộ mẫu và lên một tờ giấy rời để gửi cho phòng kỹ thuật (có ký tên chịu trách nhiệm về bộ mẫu).
BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT SẢN PHẨM
	Mã hàng:
	Cỡ vóc:
	Màu:
	STT 
	Tên chi tiết 
	Số lượng
	Yêu cầu kỹ thuật

	1
	Thân trước
	2
	Dọc canh sợi

	2
	Thân sau
	1
	Dọc canh sợi

	3
	Túi
	1
	Xéo 45 độ

	4
	…………………
	………….
	……………………..


	                               Tổng cộng: …………… chi tiết
	                                             Ngày … tháng … năm …
			Người ra mẫu
	
	  Ký tên
10. Chuyển mẫu cho bộ phận may mẫu chế thử để tiến hành cắt và may thử. Trong giai đoạn này người thiết kế phải theo dõi tham gia chỉ đạo qui ttrình lắp ráp để phát hiện những sai sót và chỉnh mẫu.
 Ngoài ra trong quá trình thiết kế ra mẫu, từ phía khách hành có sự điều chỉnh những chi tiết trong sản phẩm mẫu, những chi tiết này làm thay đổi về mẫu rập thì bộ phận ra mẫu sẽ điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu của khách hàng.	0,75điểm

Câu 3: (5 điểm)
Xác định cự ly dịch chuyển (δ ) và hướng dịch chuyển ( X, Y) cụ thể như sau:
· Điểm 1: 	0,25điểm
	(1)
	X
	Y

	S
	0
	0

	M
	0
	0

	L
	0
	0

	XL
	0
	0





· Điểm 2: 	0,25điểm
	(2)
	X
	Y

	S
	0
	- 0,5

	M
	0
	0

	L
	0
	+ 0,5

	XL
	0
	+ 0,5



· Điểm 3: 	0,25điểm
	(3)
	X
	Y

	S
	+1
	-1

	M
	0
	0

	L
	-1
	+1

	XL
	-1
	+1



· Điểm 4: 	0,25điểm
	(4)
	X
	Y

	S
	+2
	-1

	M
	0
	0

	L
	-2
	+1

	XL
	-2
	+1



· Điểm 5: 	0,25điểm
	(5)
	X
	Y

	S
	+2
	0

	M
	0
	0

	L
	-2
	0

	XL
	-2
	0


QA 2019
1đ
1đ
1đ
0.5đ
0.25đ











QA 2011
1đ
1đ
1đ
0.5đ
0.25đ

	

_______Hết_______
                                                                                          
                                                                                            Ngày ____  tháng __10__ năm 2019

            TRƯỞNG KHOA		  TRƯỞNG BỘ MÔN		        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
        (Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	                    (Ký tên và ghi rõ họ tên)
				


             							     Lâm Thị Phương Thùy
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